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Tiếp cận an sinh xã hội (ASXH) theo nguyên tắc đóng –hưởng đối với nông dân ở nước ta thực
chất là nghiên cứu về sự tham gia của nông dân vào bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) và bảo
hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN). Kể từ khi có luật BHXH và Luật BHYT đến nay, sự tham gia của
nông dân vào các hình thức này có sự phát triển, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trên cơ
sở khảo sát thực tiễn ở ba tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa, bài viết phân tích thực trạng, khó
khăn hạn chế, nguyên nhân hạn chế và khuyếnn nghị một số định hướng hoàn thiện nhằm đẩy mạnh
sự tham gia của nông dân vào hệ thống ASXH theo nguyên tắc đóng – hưởng những năm tới.

Từ khóa: an sinh xã hội đóng - hưởng, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện,
nông dân

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Bảng 1: Tình trạng tham gia hệ thống BHXHTN theo số liệu điều tra theo tổng hợp 3 tỉnh

1. Sự phát triển hệ thống ASXH theo nguyên
tắc đóng hưởng đối với nông dân qua khảo sát
thực tế

Từ khảo sát 258 hộ nông dân 1.140 khẩu ở ba
tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa (mỗi tỉnh
khảo sát 1 huyện với 3 xã đồng bằng, 1 huyện với 3
xã vùng ven biển và 1 huyện với 3 xã trung du, miền

núi) chúng tôi rút ra một số nhận xét sau:

Thứ nhất, về sự tham gia của nông hộ vào hệ
thống BHXH tự nguyện. Kết quả điều tra từ ba tỉnh
cho thấy, trong số 258 hộ điều tra, có 33 hộ tham gia
BHXHTN, Hộ có số năm tham gia ít nhất là 1 năm,
hộ có thời gian tham gia nhiều nhất là 14 năm. Hộ
tham gia nhiều năm nhất (14 năm) là ở Nghệ An.
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Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Bảng 2: Tình trạng tham gia hệ thống BHYTTN theo nguyên tắc đóng hưởng theo số liệu điều tra theo
tổng hợp của 3 tỉnh

Đây là tỉnh có hệ thống bảo hiểm xã hội nông dân
hoạt động từ năm 1998, nên khi chuyển sang thực
hiện luật bảo hiểm xã hội, một số nông dân chuyển
sang thực hiện theo Luật. Hai tỉnh còn lại, có số
người tham gia từ khi có luật bảo hiểm xã hội đến
nay

Xem xét nhóm đối tượng tham gia theo loại hình
các huyện cho thấy, ở các huyện vùng đồng bằng, số
nông hộ có thời tham gia BHXHTN lâu nhất, và
cũng có nhiều người tham gia vào hệ thống BHX-
HTN nhất; còn đối với các huyện ven biển, nông hộ
mới chỉ tiếp cận tới hệ thống ASXH khoảng hơn 5
năm trở lại đây. Trong khi ở các huyện đồng bằng,
trung du trong hai năm gần đây đều có số đăng ký
tham gia thêm vào hệ thống BHXHTN, thì các
huyện thuộc khu vực ven biển trong 4 năm trở lại
đây không thấy xuất hiện nông hộ nào tham gia vào
hệ thống BHXHTN theo mẫu điều tra.

Xem xét nhóm đối tượng điều tra theo các xã cho
thấy, các xã thuộc loại khá có số nông hộ tham gia
vào hệ thống BHXHTN nhiều nhất và lâu năm nhất,
còn các xã thuộc diện nghèo thì số nông hộ có khả
năng tham gia vào hệ thống BHXHTN lại thấp nhất.
Mặc dù thời gian của nông hộ tham gia vào hệ thống
BHXHTN của các xã thuộc diện nghèo là ít nhất, và
hầu hết đối tượng tham gia vào hệ thống này mới
diễn ra khoảng 4-5 năm trở lại đây, tuy nhiên tình
trạng gia tăng số nông hộ ở các xã nghèo tham gia
vào hệ thống BHXHTN dường như không đều vì
năm gần nhất lại không có nông hộ nào tham gia.

Xem xét theo nhóm hộ gia đình từ loại giàu

xuống nghèo theo phiếu điều tra cho thấy, có một xu
hướng là, mức sống càng giảm thì khả năng tham
gia của người dân vào hệ thống BHXHTN càng
giảm. Thực tế cho thấy, tỷ lệ hộ giàu tham gia BHX-
HTN cao hơn tỷ lệ hộ khá và tỷ lệ số hộ khá tham
gia vào hệ thống BHXHTN cao hơn số hộ trung
bình, và không có nông hộ thuộc diện cận nghèo và
hộ nghèo nào tham gia vào hệ thống BHXHTN để
được an sinh.

Thứ hai, về sự tham gia của nông hộ vào
BHYTTN. So với sự tham gia của nông hộ vào hệ
thống BHXHTN, tình trạng tham gia của nông hộ
được điều tra vào hệ thống BHYTTN luôn ở trong
tình trạng tốt hơn xét trên tất cả các phương diện,
như số năm tham gia bình quân, số lượng tham gia
và sự duy trì tình trạng tham gia hàng năm của
người dân vào hệ thống BHYTTN.

Về mặt số lượng thì các huyện đồng bằng có số
đối tượng tham gia BHYTTN nhiều nhất, trong khi
đó, các huyện ở vùng ven biển chỉ mới tham gia và
số lượng là không nhiều trong tổng số đối tượng
tham gia BHYT tự nguyện.

Cũng giống tình trạnh tham gia BHXHTN, tình
trạng tham gia vào hệ thống BHYTTN của người
dân khác nhau tùy theo điều kiện kinh tế của từng
xã. Số lượng tham gia BHYT tự nguyện của xã khá
cao hơn xã trung bình; còn xã nghèo có số tham gia
vào hệ thống BHYT tự nguyện là thấp nhất.

Xem xét theo các loại hộ được điều tra cho thấy,
không phải tất cả người giàu đều mua thẻ BHYTTN
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Bảng 3: Mức độ bao phủ của BHXHTN của 3 tỉnh điều tra

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Bảng 4: Mức độ bao phủ của BHXHTN của 3 tỉnh theo tiêu chí hộ

và không phải người giàu là người đi tiên phong
trong việc mua thẻ BHYTTN. Số năm tham gia lâu
nhất của nhóm người giàu vào hệ thống BHYT tự
nguyện chỉ nhiều hơn vài năm so với nhóm cận
nghèo.

2. Phạm vi bao phủ của ASXHTN đối với nông
dân

Thứ nhất, mức độ bao phủ của BHXHTN. Mức
bao phủ của BHXHTN của nông dân ở ba tỉnh điều
tra cho thấy có khoảng 12,8% số đối tượng được
điều tra trả lời đang tham gia vào hình thức này.
Thanh Hóa là tỉnh mà nông dân tham gia BHXHTN
nhiều nhất, khoảng 15,19% trả lời có tham gia; tiếp
đến là Nghệ An với 13,63% trả lời đang tham gia;
còn Hà Tĩnh là tỉnh mà tỷ lệ tham gia của nông dân
vào hình thức BHXHTN là thấp nhất với 9,9% trả
lời có tham gia. (Bảng 3).

Khi xét mức độ bao phủ của BHXHTN đối với
nông dân theo các nhóm thu nhập khác nhau ta thấy,
mức độ bao phủ của BHXHTN đối với nhóm hộ
giàu là cao nhất và đạt 44,4%; nhóm hộ khá là
26,0%, nhóm trung bình là 8,8%. BHXHTN chưa
bao phủ được các đối tượng thuộc nhóm cận nghèo
và nghèo.

Kết quả điều tra cũng cho thấy một thực tế là rất
khó kết luận sự tham gia của nông dân vào hệ thống
BHXHTN chỉ phụ thuộc vào khả năng thu nhập của
nông hộ. Bằng chứng là 80% nông dân thuộc các hộ
giàu của Thanh Hóa tham gia vào hệ thống BHX-
HTN. Tuy nhiên, không có nông hộ nào thuộc nhóm
giàu của Hà Tĩnh chủ động tham gia vào hệ thống
này. Thêm nữa, nếu ở Nghệ An và Hà Tĩnh tỷ lệ
nông dân tham gia BHXHTN của nhóm có thu nhập
khá cao hơn nhóm có thu nhập trung bình, thì điều
ngược lại diễn ra ở Thanh Hóa.

Thứ hai, mức độ bao phủ của BHYTTN. So với
BHXHTN, mức độ bao phủ của BHYTTN lên
nhóm đối tượng được điều tra ở 3 tỉnh có khả quan
hơn. Mức độ bao phủ chung của cả 3 tỉnh điều tra là
28,8%. Cũng giống như trường hợp của BHXHTN
Thanh Hóa và Hà Tĩnh vẫn là hai tỉnh có số đối
tượng tham gia nhiều nhất và ít nhất vào hệ thống
BHYTTN.

Xét theo tiêu chí phân loại hộ gia đình từ giàu đến
nghèo ta thấy, tỷ lệ bao phủ của BHYTTN lên nhóm
đối tượng giàu có vẫn là nhiều nhất. Thu nhập của
hộ gia đình càng giảm thì khả năng tham gia vào hệ
thống BHYTTN cũng giảm theo. Theo kết quả điều
tra không có đối tượng nông dân thuộc nhóm nghèo
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Bảng 5: Mức độ bao phủ của BHYTTN của 3 tỉnh điều tra

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Bảng 6: Mức độ bao phủ của BHYTTN của 3 tỉnh theo tiêu chí hộ

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

nào tham gia BHYTTN. Điều này là rất hợp lý bởi
nhóm đối tượng người nghèo theo luật định được
hưởng BHYT người nghèo nên họ không cần phải
mua thêm BHYTTN.

Khi xét mức độ bao phủ của BHYTTN đối với
nông dân ở từng tỉnh theo tiêu chí hộ gia đình ta
thấy chỉ duy nhất ở Nghệ An có tình trạng nông hộ
thuộc diện giàu nhưng không chủ động tham gia vào
hệ thống BHYT tự nguyện, hai tỉnh còn lại nông dân
đều chủ động tham gia vào hệ thống BHYT tự
nguyện, và tỷ lệ tham gia của nông hộ giảm dần theo
mức độ thu nhập.

Theo kết quả điều tra, Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu
về mức độ bao phủ của BHYTTN với nông hộ giàu,
còn Nghệ An là tỉnh dẫn đầu về mức độ bao phủ của
BHYTTN với nông hộ thuộc diện khá; còn Hà Tĩnh
là tỉnh mà mức độ bao phủ của BHYTTN đối với
nhóm trung bình và cận nghèo là như nhau và đạt
mức thấp nhất về độ bao phủ của BHYT tự nguyện
trong 3 tỉnh điều tra.

3. Nguyên nhân chủ yếu hạn chế của việc tham
gia hệ thống ASXH theo nguyên tắc đóng hưởng

của nông dân

Có nhiều nguyên nhân dẫn dến tình trạng tham
gia của nông dân vào hệ thống ASXH theo nguyên
tắc đóng hưởng còn thấp, nhưng theo chúng tôi,
nguyên nhân chủ yếu nhất là do thu nhập của nông
dân thấp. Nhận xét của chúng tôi phần trước “một
thực tế là rất khó kết luận sự tham gia của nông dân
vào hệ thống BHXHTN chỉ phụ thuộc vào khả năng
thu nhập của nông hộ” cho thấy, bên cạnh nhân tố
thu nhập, thì các nhân tố khác như tổ chức, quản
lý,... cũng có tác động quan trọng đến việc thu hút
nông dân tham gia vào ASXHTN, song nhân tố chủ
yếu vẫn là thu nhập. Điều này được minh họa cụ thể
hơn ở bảng 8.

Thu nhập làm ảnh hưởng đến khả năng tích lũy
của nông hộ, khi tích lũy thấp thì khả năng tham gia
mua bảo hiểm của nông hộ cũng giảm. Đối với hộ
giàu, mức phí tham gia không phải là yếu tố có ảnh
hưởng đến việc họ có chủ động tham gia bảo hiểm
để được an sinh hay không, còn đối với hộ có thu
nhập từ trung bình trở xuống thì họ cho rằng rào cản
lớn nhất để họ chủ động tham gia bảo hiểm để được
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Bảng 7: Mức độ bao phủ của BHYTTN đối với nông dân ở từng tỉnh theo tiêu chí hộ

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Bảng 8: Đánh giá của nông hộ về khả năng chủ động tham gia vào hệ thống bảo hiểm để tự an sinh từ
khía cạnh tài chính

an sinh là do họ không đủ tiền đóng phí tham gia.
Thu nhập của gia đình càng thấp thì lo ngại về phí
tham gia càng tăng.

Thu nhập của hộ gia đình nông dân hiện nay được
hình thành từ 1). Thu từ tiền lương, tiền công (bao
gồm cả tiền của người đi làm từ thành phố gửi về)
của gia đình; 2).Thu từ sản xuất nông lâm nghiệp
thủy sản (đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất);
3). Thu từ sản xuất ngành nghề phi nông lâm nghiệp
thủy sản (đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất);
4). Thu khác được tính vào thu nhập (không tính

tiền tiết kiệm, bán tài sản, vay thuần túy, thu nợ và
các khoản chuyển nhượng vốn nhận được); 5). Tiền
thu từ trợ giúp đột xuất.

Phân tích thu nhập của 247 nông hộ được điều tra
ta thấy, trung bình trong năm 2011 một nông hộ có
thu nhập bình quân khoảng 63,9 triệu đồng. Thu
nhập của nông hộ khi xét theo nguồn hình thành
gồm nguồn thu từ tiền lương, tiền công, kể cả thu
của người ra thành phố gửi về chiếm vị trí quan
trọng nhất trong cơ cấu nguồn thu của hộ nông dân.
Tiếp đến là thu từ sản xuất nông nghiệp, thu từ
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Bảng 9: Thu nhập của nông hộ theo các nguồn hình thành

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Bảng 10: Thu nhập của Hộ có tham gia và không tham gia ASXHTN

ngành nghề sản xuất phi nông nghiệp. Nguồn thu từ
trợ giúp đột xuất chỉ mang ý nghĩa tượng trưng và
nó đứng ở vị trí cuối cùng trong nguồn hình thành
thu nhập của nông hộ.

Nếu tính bình quân mỗi hộ là 4,42 khẩu (Theo số
liệu điều tra của tác giả), thì thu nhập bình quân 1
người là 1.204.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, nếu chia
theo hộ có tham gia ASXHTN và không tham gia
ASXHTN ở bảng 10 cho ta thấy hộ tham gia vào
ASXHTN là những hộ có thu nhập bình quân 151,7
triệu đồng/hộ/năm, hay bình quân 2,8 triệu
đồng/tháng/1khẩu. Còn hộ không tham gia ASX-
HTN có thu nhập bình quân 50,1 triệu đồng/tháng

hay bình quân 944.000 đồng/khẩu/tháng.

Với mức thu nhập bình quân 944.000đồng/
tháng/khẩu, nông dân rất khó có tiền để đóng ASX-
HTN như luật quy định hiện hành. Trong số 214 hộ
nông dân chưa tham gia vào hệ thống ASXH tự
nguyện, có 103 hộ nông dân (48%) trả lời rằng họ có
thể tham gia BHXHTN với phí hàng tháng là 13.300
đồng/tháng và 110 người (51,4%) trả lời có thể tham
gia BHYTTN với phí đóng hàng tháng là 9.290
đồng/tháng. Từ đó, để tham gia ASXHTN, 145 hộ
nông dân (67,75%) đề nghị mức hỗ trợ của nhà nước
vào phí BHXHTN là 68,75%, và mức hỗ trợ của nhà
nước vào phí BHYTTN là 72,3% (Oanh, 2012).
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4. Khuyến nghị hoàn thiện

Để nông dân có điều kiện tham gia vào hệ thống
ASXH theo nguyên tắc đóng hưởng, chúng tôi
khuyến nghị:

Thứ nhất, cần tăng cường chính sách tạo việc
làm, tăng thu nhập cho nông dân. Thu nhập của
nông dân được hình thành từ nhiều nguồn. Trong
điều kiện hiện nay, các nguồn thu từ tiền công, tiền
lương, từ người lao động ra thành phố làm việc gửi
về cho gia đình nông dân, thu từ sản xuất ngành
nghề phi nông lâm thủy sản ngày càng giữ vị trí
quan trọng. Vì thế, Nhà nước cần tăng cường các
chính sách hỗ trợ việc làm cho nông dân, tăng
cường các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuyên môn, ứng dụng tiến bộ khoa học
công nghệ, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây
trồng vật nuôi, đảm bảo điều kiện sản xuất đất đai,
vốn nhằm nâng cao năng suất lao động, năng suất
cây trồng để nông dân tăng thu nhập. Có như thế họ
mới có điều kiện vững chắc cho nông dân tham gia
vào hệ thống ASXHTN.

Thứ hai, cần kết hợp chính sách ASXH với các
chính sách xã hội khác như chính sách giảm nghèo,
chính sách phát triển thị trường lao động, chính sách

cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản đối với nông
dân để giúp họ vượt nghèo, cung cấp cho họ những
cơ hội vươn lên tiếp cận việc làm có thu nhập cao
hơn.

Thứ ba, bên cạnh đó, Nhà nước cần nghiên cứu
hoàn chỉnh mô hình ASXH theo nguyên tắc đóng
hưởng, có các hình thức và biện pháp tài trợ để tạo
điều kiện và khuyến khích nông dân tham gia vào hệ
thống ASXHTN. Cụ thể là đối với BHYTTN,
NSNN hỗ trợ đối với người tham gia khoảng 70-
75% % phí đóng góp. Đối với BHXHTN, cùng với
sự trợ giúp của Nhà nước khoảng 60-70% phí tham
gia BHXHTN như mong muốn của người dân, Nhà
nước cần nghiên cứu khuyến khích theo nguyên tắc
“kết nối gia đình”. Theo nguyên tắc này, nam trên
60 tuổi và nữ trên 55 tuổi có thể nhận lương hưu cơ
bản (tức mức trợ cấp xã hội thấp nhất đối với đối
tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã
phường, thị trấn quản lý theo nghị định
67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP) nếu
con của họ đang đóng BHXH. Đồng thời, cần đưa
thêm vào quyền lợi được hưởng BHXHTN đối với
nông dân so với quy định của Luật BHXH hiện nay
các chế độ tai nạn lao động và thai sản.�
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